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ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020 

                             MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1

I. Kiểm tra đọc:

A. Đọc thành tiếng: (7 điểm)

     - Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc 1 đoạn 1 trong các bài tập đọc sau:   

    1. Con Quạ thông minh( Trang 79 – TV 1 T2)

    2. Con chuột huênh hoang ( Trang 157 – TV1 T2)

    3. Hai cậu bé và hai người bố ( Trang 164 – TV1 T2)

    - Giáo viên kết hợp nêu một câu hỏi về nội dung bài đọc để học sinh trả lời hoặc yêu cầu học sinh phân tích 1 số tiếng trong bài hoặc tìm tiếng có l / n, thanh? / ~ . 

B. Đọc – Hiểu: (3 điểm)
    GV cho học sinh đọc bài:

Nằm mơ
       Ôi lạ quá. Bỗng nhiên bé nhìn thấy mình biến thành cô bé tí hon. Những đóa hoa đang nở để đón mùa xuân. Còn bướm ong đang bay rập rờn. Nắng vàng làm những hạt sương lóng lánh. Thế mà bé cứ tưởng là bong bóng. Bé sờ vào, nó vỡ ra tạo thành một dòng nước cuốn bé trôi xuống đất. Bé sợ quá, thức dậy. Bé nói: “Thì ra mình nằm mơ”

1. Tìm tiếng trong bài có vần: iên (M1 – TL 0,5đ)
           …………………………………………………………………
* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

 2. Bài văn tả mùa nào?  ( M1 – TN 0,5đ )

      a. Mùa thu
      b. Mùa hè
      c. Mùa xuân
      d. Mùa đông
3. Bướm ong đang bay như thế nào? ( M2 – TN 0,5 đ)
        a. tung tăng 

        b. rập rờn
        c. vù vù 
        d. ào ào 

4. Bé tưởng cái gì là bong bóng ? ( M2 – TN 0,5đ )
       a. Giọt nước mưa đọng trên lá.

       b. Những hạt sương lóng lánh. 

       c. Chùm quả đẫm nước mưa. 

       d. Những hạt sương đọng trên lá
5. Viết 1tiêng có vần ai, 1tiếng có vần ay: ( M3 – TL 1đ )
    …………………………………………………………………

B. Kiểm tra viết: (7 điểm)
I. Viết chính tả: Nghe – viết 
    Bài viết: Ông em  – SGK/ TVT2 – T 167.

II. Bài tập: (3 điểm)
1.  Điền vào chỗ trống: on hay ong ? ( M1 – TN 0,5 đ )
    -  Bé chạy lon t.... 

    -  Trời tr....   xanh.

2.   Điền ch hay tr ? ( M1 – TN 0,5 đ )
    - Con mèo mà  ....èo cây cau. 
    - Hỏi thăm chú  ....uột đi đâu vắng nhà.

3.  Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:  ( M2 – TL 0,5 đ )

        A                                                 B  



4. Em hãy chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: 

(M2 – TN 0,5 đ )

   ( Cư Bao, Buôn Hồ, Hà Nội, Buôn Ma Thuột )

     Hồ Gươm là cảnh đẹp ở............ 

5. Hằng ngày em đã làm việc gì để giúp mẹ.  ( M3 – TL  1 đ )

...............................................................................

	Trường TH Nguyễn Viết Xuân

Họ và tênHS:........................................
Lớp: 1A.....
	Thứ ..... ngày .... tháng .... năm 2020

 ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2019  – 2020

MÔN: Tiếng Việt - LỚP 1



I. Kiểm tra đọc:

A. Đọc thành tiếng:

I. Kiểm tra đọc:

A. Đọc thành tiếng: (7 điểm)

    - Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc 1 đoạn 1 trong các bài tập đọc sau:   
    1. Con Quạ thông minh (Trang 79 – TV 1 T2)

    2. Con chuột huênh hoang (Trang 157 – TV1 T2)

    3. Hai cậu bé và hai người bố (Trang 164 – TV1 T2)

    - Giáo viên kết hợp nêu một câu hỏi về nội dung bài đọc để học sinh trả lời hoặc yêu cầu học sinh phân tích 1 số tiếng trong bài hoặc tìm tiếng có l / n, thanh? / ~ . 

B. Đọc – Hiểu:(3 điểm)
    GV cho học sinh đọc bài:

                                   Nằm mơ
       Ôi lạ quá. Bỗng nhiên bé nhìn thấy mình biến thành cô bé tí hon. Những đóa hoa đang nở để đón mùa xuân. Còn bướm ong đang bay rập rờn. Nắng vàng làm những hạt sương lóng lánh. Thế mà bé cứ tưởng là bong bóng. Bé sờ vào, nó vỡ ra tạo thành một dòng nước cuốn bé trôi xuống đất. Bé sợ quá, thức dậy. Bé nói: “Thì ra mình nằm mơ”

1. Tìm tiếng trong bài có vần: iên ( 0,5đ)
    …………………………………………………………………
* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

 2. Bài văn tả mùa nào?  (  0,5đ )

      a. Mùa thu

      b. Mùa hè

      c. Mùa xuân

      d. Mùa đông
3. Bướm ong đang bay như thế nào? ( 0,5 đ)
        a. tung tăng 

        b. rập rờn
        c. vù vù 
        d. ào ào 

4. Bé tưởng cái gì là bong bóng ? ( 0,5đ )
       a. Giọt nước mưa đọng trên lá.

       b. Những hạt sương lóng lánh. 

       c. Chùm quả đẫm nước mưa. 

       d. Những hạt sương đọng trên lá

5. Viết 1 tiếng có vần ai, 1tiếng có vần ay: ( 1đ )
    …………………………………………………………………

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Viết chính tả: Nghe – viết (7 điểm)
    Bài viết: Ông em  – SGK/ TVT2 – T 167.

II. Bài tập : (3 điểm)
1.  Điền vào chỗ trống: on hay ong ? (0,5 đ )
    -  Bé chạy lon t.... 

    -  Trời tr....   xanh.

2.   Điền ch hay tr ? ( 0,5 đ )
    - Con mèo mà  ....èo cây cau. 
    - Hỏi thăm chú  ....uột đi đâu vắng nhà.

3.  Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:  (0,5 đ )

        A                                                 B  



4. Em hãy chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: (0,5 đ)
   ( Cư Bao, Buôn Hồ, Hà Nội, Buôn Ma Thuột )

     Hồ Gươm là cảnh đẹp ở............ 

5. Hằng ngày em đã làm việc gì để giúp mẹ.(  1diểm) ...........................................................................................................................
cánh cửa





Đàn gà con





kêu chiếp chiếp





Bà khép nhẹ  





     Lời nhận xét của giáo viên.
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cánh cửa





Đàn gà con





kêu chiếp chiếp





Bà khép nhẹ  








